
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số:           /SVHTTDL-QLVHGĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Gia Lai, ngày       tháng 4 năm 2026 

V/v phối hợp xây dựng  

Tổng đài điện thoại quốc gia  

về phòng, chống bạo lực gia đình 

 

                                                    

   Kính gửi: Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện 

 

Thực hiện Công văn số 1357/BVHTTDL-VHCSGĐTV ngày 19/3/2026 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp xây dựng Tổng đài điện 

thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cung cấp danh mục số điện 

thoại nêu trên.  

(Biểu mẫu đính kèm) 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai kính gửi Cục Văn hóa cơ 

sở, Gia đình, Thư viện tổng hợp theo quy định./. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh; 

- Giám đốc, PGĐ Huỳnh Thị Anh Thảo; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Anh Thảo 



PHỤ LỤC 

Danh sách số điện thoại thường trực, trực ban tiếp nhận, xử lý 

thông tin phòng, chống bạo lực gia đình 

(Kèm theo Công văn số           /SVHTTDL-QLVHGĐ ngày     / 4 /2026  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên tỉnh/thành phố: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai 

- Địa chỉ: 35 – 45 Lê Lợi, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai 

- Điện thoại: 0256.3822.231 

II. DANH MỤC SỐ ĐIỆN THOẠI 

 

STT Tên xã, phường 
Số điện thoại UBND 

xã/phường 

Số điện thoại Công 

an xã/phường 

Ghi 

chú 

1  Phường Quy Nhơn 0935207999 0256.3822.844  

2  Phường Quy Nhơn Đông 0862345474 0256 3590189  

3  Phường Quy Nhơn Tây 02563707079 02563510168  

4  Phường Quy Nhơn Nam 0396.557.403 0908.203.429  

5  Phường Quy Nhơn Bắc 02563.848.336 02563.848.446  

6  Xã Nhơn Châu 0703618386 0986054777  

7  Phường Bình Định 0866006989 02563835260  

8  Phường An Nhơn 0989233231 02563.993654  

9  Phường An Nhơn Đông 0964302677 02563.735.957  

10  Phường An Nhơn Tây 0983837798 02563.637.333  

11  Phường An Nhơn Nam 02566289327 02563738937  

12  Phường An Nhơn Bắc 0888630579 02563537208  

13  Phường Bồng Sơn 0982799001 02563861750  

14  Phường Hoài Nhơn 0984909883 02563560558  

15  Phường Hoài Nhơn Đông 02693839306 02563903779  

16  Phường Hoài Nhơn Tây 0975627034 0947462863  

17  Phường Hoài Nhơn Nam 0914066907 0256 3761 583  

18  Phường Hoài Nhơn Bắc 0967223377 02563965113  

19  Phường Tam Quan 0919419159 02563865192  

20  Xã Phù Cát 0914139500 0256 3850 888  

21  Xã Xuân An 0989397929 0931623479  

22  Xã Ngô Mây 0914427744 02563850315  



23  Xã Cát Tiến 0978817203 0256 3653 653  

24  Xã Đề Gi 02563.854.472 02563.690.366  

25  Xã Hòa Hội 0988854321 0932 188 322  

26  Xã Hội Sơn 02563855100 02563755173  

27  Xã Phù Mỹ 0256 3855100 02563755173  

28  Xã An Lương 0977274568 02563859228  

29  Xã Phù Mỹ Đông 0987031878 0969949077  

30  Xã Phù Mỹ Tây 0839929025 0982018249  

31  Xã Phù Mỹ Nam 0919425364 0789497575  

32  Xã Phù Mỹ Bắc 0982858051 0256 3858 088  

33  Xã Bình Dương 02563858687 02563858812  

34  Xã Tuy Phước 0256.3533235 0256.3633301  

35  Xã Tuy Phước Đông 0905619176 0256.3830222  

36  Xã Tuy Phước Tây 0985245678 02563577330  

37  Xã Tuy Phước Bắc 0935572467 0256.3836145  

38  Xã Tây Sơn 0399507979 02563880173  

39  Xã Bình Khê 0329038098 0256 2233 377  

40  Xã Bình Phú 0914455087 02563880113  

41  Xã Bình Hiệp 0985254584 0256.22.333.44  

42  Xã Bình An 0983883270 0256 2235 777  

43  Xã Hoài Ân 0945006368 0256 3870 825  

44  Xã Ân Tường 0911414189 02563 873 079  

45  Xã Kim Sơn 0976527258 02563 873 007  

46  Xã Vạn Đức 0256.3633301 02563.874.069  

47  Xã Vân Canh 0942.477.930 0977.299.482  

48  Xã Canh Vinh 0914111257 02563889229  

49  Phường An Phú 0935 112 693 0269 353 5355  

50  Xã Canh Liên 0981935080 02563837136  

51  Xã Vĩnh Thạnh 0983.451.821 02563.886.136  

52  Xã Vĩnh Thịnh 02563886665 02563886190  

53  Phường Hội Phú 0269.3820178 0269.3748972  

54  Phường Ayun Pa 0269. 3852. 206 0869.545.131  

55  Phường Diên Hồng 0905951223 0269 3824 458  

56  Xã Vĩnh Quang 0912.306.156 0935.794.407  

57  Phường Pleiku 02693828313 02698371359  



58  Xã Vĩnh Sơn 02563.886.136 02563786111  

59  Phường Thống Nhất 0269.3865545 0269.3867901  

60  Xã An Hòa 0909097808 02566521666  

61  Xã AlBá 0905.238.797 0905.238.797  

62  Xã An Lão 0987528435 0973693325  

63  Xã Ayun 0969894279 02693896001  

64  Xã An Vinh 0349.729.599 02566528811  

65  Xã Bàu Cạn 0935516172 0269 3885 368  

66  Xã Ân Hảo 0972486577 02563872117  

67  Xã Biển Hồ 0908.328.195 02693.845.113  

68  Xã An Toàn 0356936090 0339466866  

69  Xã Bờ Ngoong 02693500939 02693502339  

70  Xã Chơ Long 0377399777 02693835888  

71  Xã Chư A Thai 0974264579 02693855779  

72  Xã Chư Krey 0934658869 0345256779  

73  Xã Chư Păh 0867782788 0269.3845512  

74  Xã Chư Prông 02693837133 02693885599  

75  Xã Chư Pưh 0984057667 0972936779  

76  Xã Chư Sê 0967.803.123 02693.851.115  

77  Xã Cửu An 0982034779 0766343113  

78  Xã Đak Đoa 0269.3831263 0269.3831114  

79  Xã Đak Pơ 0369529814 0269 3738 134  

80  Xã Đak Rong 0975650507 0978576779  

81  Xã Đak Sơmei 0966599555 0975292833  

82  Xã Đăk Song 0963144009 02693535739  

83  Xã Đức Cơ 02693.846.107 02693.846.113  

84  Xã Gào 0976928772 0905168126  

85  Xã Hra 0973001777 0269 3896 278  

86  Xã Ia Băng 0905612679 02693602015  

87  Xã Ia Boòng 0362346779 02693885979  

88  Xã Ia Chia 0834235499 098 245 14 79  

89  Xã Ia Dơk 0973918011 02693602022  

90  Xã Ia Dom 0977947737 0269 364 60 41  

91  Xã Ia Grai 0908901025 0269 3605328  

92  Xã Ia Dreh 0911.339.330 0905.238.797  



93  Xã Ia Hiao 0974108083 0269 3855079  

94  Xã Ia Hrú 0983790258 0964186479  

95  Xã Ia Hrung 0354634579 02693794113  

96  Xã Ia Khươl 0905.238.797 02693845378  

97  Xã Ia Ko 0844338181 0981451579  

98  Xã Ia Krái 0989277394 02693844113  

99  Xã Ia Krêl 02693646179 02693849039  

100  Xã Ia Lâu 0966227594 02693847379  

101  Xã Ia Le 0905881424 02693763939  

102  Xã Ia Ly 0963086679 02693845268  

103  Xã Ia Mơ 0369428290 0976889126  

104  Xã Ia Nan 0913948768 0395391368  

105  Xã Ia O 0924473879 02693844002  

106  Xã Ia Pa 0338194885 02693655014  

107  Xã Ia Phí 0868453777 0982.684.286  

108  Xã Ia Pia 0988470414 0978326247  

109  Xã Ia Pnôn 02693885599 0369529814  

110  Xã Ia Púch 0963221879 0987671777  

111  Xã Ia Rbol 02693502339 0327501113  

112  Xã Ia Rsai 0908597467 0986499469  

113  Xã Ia Sao 02693.652.779 02693.652.666  

114  Xã Ia Tôr 0355732576 02963769113  

115  Xã Ia Tul 0982179772 02693.655.678  

116  Xã KBang 0988102426 0269 3834 210  

117  Xã KDang 0967458179 02693799009  

118  Xã Kon Chiêng 0962780479 0393872677  

119  Xã Kon Gang 0779482839 0269 3602006  

120  Xã Kông Bơ La 0979297676 0269 3880 119  

121  Xã Krông Chro 0982673723 02693.835.379  

122  Xã Krong 0969105959 0984445005  

123  Xã Lơ Pang 0986369854 02693839939  

124  Xã Mang Yang 0256 3590189 02693839306  

125  Xã Phú Thiện 0269.3867901 0269.3882225  

126  Xã Phú Túc 0932379568 0869 545 334  

127  Xã Pờ Tó 0915451277 0989738412  



128  Xã Sơn Lang 0986284950 02693880113  

129  Xã Sró 0988039828 02693.535.666  

130  Xã Tơ Tung 0367854849 0398680596  

131  Xã Uar 0977213215 0988189879  

132  Xã Ya Hội 0905.536.093 0269 3738139  

133  Xã Ya Ma 0914470911 02693535456  

134  Phường An Bình 0981208568 02693837133  

135  Phường An Khê 0981208568 0269 3533 141  
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